
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1

NĂM HỌC 2017 - 2018

Bài thi Tổ hợp KHTN - Môn thi: Hóa học

Thời gian: 50 phút (không kể thời gian phát đề)



	
	Mã đề: 132


Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23;

Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; 
Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1: Chất  nào sau đây vừa thể hiện tính oxi hoá, vừa thể hiện tính khử :

A. Fe2O3.
B. Fe(NO3)3.
C. Fe(NO3)2.
D. Fe.
Câu 2: Tiến hành phản ứng khử oxit X thành kim loại bằng khí H2 (dư) theo sơ đồ hình vẽ ta thu được kim loại sau thí nghiệm:
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Oxit X không thể  là:

A. MgO
B. ZnO
C. CuO
D. Fe2O3
Câu 3: Chất nào sau đây không phản ứng được với dung dịch axit axetic?

A. CuS
B. CaCO3.
C. Cu(OH)2.
D. CuO.
Câu 4: Cho m gam hỗn hợp kim loại Zn, Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít H2 (đktc) và 2,0 gam kim loại không tan. Gía trị của m là:

A. 8,5
B. 18,0
C. 16,0
D. 15,0
Câu 5: Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ hỗn hợp gồm alanin và glyxin là

A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 6: Cho m gam glucozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 86,4 gam Ag. Nếu lên men hoàn toàn m gam glucozơ rồi cho khí CO2 thu được hấp thụ vào nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là:

A. 60g.
B. 20g.
C. 80g.
D. 40g.
Câu 7: Có một số nhận xét về cacbohiđrat như sau: 

   (1) Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có thể bị thuỷ phân. 

   (2) Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều tác dụng được với Cu(OH)2 và có tham gia phản ứng tráng bạc 

   (3) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu tạo của nhau. 

   (4) Phân tử xenlulozơ được cấu tạo bởi nhiều gốc β-glucozơ. 

   (5) Thuỷ phân tinh bột trong môi trường axit sinh ra glucozơ. 

   (6) Thuỷ phân mantozơ trong môi trường axit sinh ra fructozơ và glucozơ. 

   (7) Cho glucozo và fructozo tác dụng với H2 đều tạo chung một sản phẩm là sobitol

Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là

A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 5.

Câu 8: Oxit  nào sau đây bị hòa tan khi phản ứng với dung dịch NaOH loãng?

A. Fe2O3.
B. MgO.
C. Al2O3.
D. CuO.
Câu 9: Nước thải công nghiệp thường chứa các ion kim loại nặng như Hg2+, Pb2+, Fe3+... Để xử lí sơ bộ nước thải trên, làm giảm nồng độ các ion kim loại nặng với chi phí thấp, người ta sử dụng chất nào sau đây ?

A. KOH.
B. H2SO4.
C. HCl.
D. Ca(OH)2.
Câu 10: Trung hòa 14,75 gam hỗn hợp gồm propylamin, etylmetylamin và trimetylamin  cần dùng vừa đủ V ml dung dịch HCl 2M. Giá trị của V là:
A. 250 ml.
B. 375 ml
C. 150 ml.
D. 125 ml.
Câu 11: Thành phần chính của quặng pirit là :

A. Fe3O4
B. FeCO3
C. Al2O3.
D. FeS2
Câu 12: Hoà tan 8,4 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

A. 2,24.
B. 3,36.
C. 6,72.
D. 4,48.
Câu 13: Một hỗn hợp gồm etilen và axetilen có thể tích 6,72 lít (đktc). Cho hỗn hợp đó qua dung dịch brom dư để phản ứng xảy ra hoàn toàn, lượng brom phản ứng là 64 gam. Phần % về thể tích etilen và axetilen lần lượt là

A. 40%  và 60%.
B. 66,67%  và 33,33%.
C. 70% và 30%
D. 25% và 75%.
Câu 14: Cho m gam hỗn hợp bột Al và Fe tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát ra 6,72 lít khí (đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư thì thoát ra 8,96 lít khí (đktc). Khối lượng của Al và Fe trong hỗn hợp đầu là

A. 10,8 gam Al và 5,6 gam Fe.
B. 5,4 gam Al và 5,6 gam Fe.
C. 5,4 gam Al và 8,4 gam Fe.
D. 5,4 gam Al và 2,8 gam Fe.
Câu 15: Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Ca, Al trong công nghiệp là:

A. thủy luyện.
B. điện phân dung dịch.
C. điện phân nóng chảy.
D. nhiệt luyện.
Câu 16: Dung dịch nào sau đây không dẫn được điện:

A. dung dịch CH3COOH
B. Dung dịch CuSO4
C. dung dịch C6H12O6
D. Dung dịch Ba(OH)2
Câu 17: Phản ứng nào sau đây không đúng?

A. AgNO3 → Ag  +  NO2 + O2
B. Mg(NO3)2 →  Mg  +  NO2 + O2
C. 2NaNO3  → 2NaNO2 + O2
D. Cu(NO3)2 →  CuO  +  NO2 + O2
Câu 18: Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

A. Chất béo
B. Glucozơ
C. Saccarozơ
D. Xenlulozơ
Câu 19: Chất nào sau đây không bị nhiệt phân ?

A. Na2CO3
B. MgCO3
C. CaCO3
D. NaHCO3
Câu 20: Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau ?

A. 3C  +  4Al 
[image: image2.wmf]0

t

¾¾®

 Al4C3
B. C  +  O2 
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C. 2CuO  +  C  
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 2Cu  +  CO2
D. C  +  H2O 
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Câu 21: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại ?

A. Vonfam
B. Crom
C. Sắt
D. Đồng
Câu 22: Dung dịch muối nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh:
A. CuCl2
B. NaCl
C. Na2CO3
D. NaNO3
Câu 23: Sục a (mol) khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 3 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa, dung dịch còn lại đem đun nóng thu thêm được 2 gam kết tủa nữa. Giá trị của a là:

A. 0,08 mol
B. 0,05 mol
C. 0,06 mol
D. 0,07 mol

Câu 24: Cho các dãy chất sau: stiren, metyl fomat, anilin, fructozơ, anđehit axetic, axit fomic, phenol. Số chất trong dãy có khả năng làm mất màu nước Br2
A. 6
B. 5
C. 4
D. 3
Câu 25: Dẫn 1,12 lít khí CO2 đktc vào dung dịch chứa 3,2 gam NaOH. Dung dịch thu được gồm:

A. 1,68 gam Na2CO3 và 3,18 gam NaHCO3
B. 2,12 gam Na2CO3 và 2,52 gam NaHCO3
C. 2,52 gam Na2CO3 và 2,12 gam NaHCO3
D. 3,18 gam Na2CO3 và 1,68 gam NaHCO3
Câu 26: Phương trình hóa học nào sau đây sai?

A. Cu + 2AgNO3 ( Cu(NO3)2 + 2Ag.
B. Cu + 2FeCl3 ( CuCl2 + 2FeCl2.
C. Cu + Fe(NO3)2 ( Cu(NO3)2 + Fe.
D. Fe + CuCl2 ( FeCl2 + Cu.
Câu 27: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 trong điều kiện không có không khí đến hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 6,72 lít khí H2 và còn lại 16,8 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là:
A. 33 gam.
B. 61,5 gam.
C. 37,5 gam.
D. 30,3 gam
Câu 28: Đốt cháy hết 25,56g hỗn hợp H gồm hai este đơn chức thuộc cùng dãy đồng đẳng liên tiếp  và một amino axit Z thuộc dãy đồng đẳng của glyxin (MZ > 75) cần đúng 1,09 mol O2, thu được CO2 và H2O với tỉ lệ mol tương ứng 48 : 49 và 0,02 mol khí N2. Cũng lượng H trên cho tác dụng hết với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam rắn khan và một ancol duy nhất. Biết KOH dùng dư 20% so với lượng phản ứng. Giá trị của m  là
A. 34,312
B. 34,760
C. 31,880
D. 38,792

Câu 29: Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch nước: X, Y và Z

	
	Chất
	X
	Y
	Z

	Thuốc thử
	
	
	
	

	Quỳ tím
	không đổi màu
	Không đổi màu
	Không đổi màu

	Dung dịch AgNO3/NH3, đun nhẹ
	Không có kết tủa
	Ag↓
	Ag↓

	Nước brom
	Mất màu và có kết tủa trắng
	Mất màu
	Không mất màu


Các chất X, Y và Z lần lượt là dãy nào sau đây:
A. Glyxin, glucozơ và fructozơ.
B. Benzylamin, glucozơ và saccarozơ
C. Anilin, fructozơ và saccarozơ.
D. Anilin, glucozơ và fructozơ.
Câu 30: Hoà tan hoàn toàn một lượng Ba vào dung dịch chứa a mol HCl thu được dung dịch X và a mol H2. Trong các chất sau: Na2SO4, Na2CO3, Al, Al2O3, AlCl3, KNO3,  Mg, NaOH và NaHCO3. Số chất tác dụng được với dung dịch X là

A. 7.
B. 6.
C. 5.
D. 4.
Câu 31: Cho dãy các chất: Cl2, NaOH, NaCl, Cu, HCl, AgNO3, Cu(NO3)2. Số chất tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2 là
A. 3.
B. 6.
C. 4.
D. 5.

Câu 32: Để hòa tan hết 38,36 gam hỗn hợp R gồm Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 cần 0,87 mol dung dịch H2SO4 loãng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 111,46 gam sunfat trung hòa và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm hai khí không màu, tỉ khối hơi của X so với H2 là 3,8 (biết có một khí không màu hóa nâu ngoài không khí). Phần trăm khối lượng Mg trong hỗn hợp  R gần với giá trị nào sau đây ?

A. 25,51
B. 10,8
C. 28,15
D. 31,28
Câu 33: Cho các phản ứng sau: 

(1) dung dịch Na2CO3 + dung dịch H2SO4.
(2) dung dịch Na2CO3 + dung dịch FeCl3.

(3) dung dịch Na2CO3 + dung dịch CaCl2. 
(4) dung dịch NaHCO3 + dung dịch Ba(OH)2.

(5) dung dịch (NH4)2SO4 + dung dịch Ba(OH)2.
(6) dung dịch Na2S + dung dịch AlCl3.

(7) dung dịch Na2CO3 + dung dịch FeCl2.                (8) dung dịch NaHSO4 + dung dịch Ba(HCO3)2.

Số phản ứng tạo đồng thời cả kết tủa và khí bay ra là

A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 6.

Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn 14,24 gam hỗn hợp X chứa 2 este đều no, đơn chức, mạch hở thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 34,72 gam. Mặt khác đun nóng 14,24 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol kế tiếp và hỗn hợp Z chứa 2 muối của 2 axit cacboxylic kế tiếp, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ gần nhất của a : b là

A. 0,6
B. 1,25
C. 1,20
D. 1,50
Câu 35: Hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeO và Cu (trong đó sắt chiếm 52,5% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với 420 ml dung dịch HCl 2M dư, thu được dung dịch Y và còn lại 0,2m gam chất rắn không tan. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y thu được khí NO và 141,6 gam kết tủa . Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:
A. 20
B. 32
C. 36
D. 24
Câu 36: Cho 86,3 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 19,47% về khối lượng) tan hết vào nước, thu được dung dịch Y và 13,44 lít khí H2 (đktc). Cho 3,2 lít dung dịch HCl 0,75M vào dung dịch Y. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa . Giá trị của m là:

A. 10,4
B. 27,3
C. 54,6
D. 23,4
Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị  của b là
A. 57,12.
B. 54,84.
C. 60,36.
D. 53,16.
Câu 38: Cho dãy các kim loại:Fe, Fe2O3 Na, Na2O, Al, Al2O3, CaO, K, BaO, Be. Số chất tác dụng với nước ở nhiệt độ thường tạo dung dịch bazơ:

A. 4
B. 7
C. 5
D. 6

Câu 39: Tiến hành este hóa hỗn hợp  axit axetic và etilenglycol (số mol bằng nhau) thì thu được hỗn hợp X gồm 5 chất (trong đó có 2 este E1 và E2, 
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). Lượng axit và ancol đã phản ứng lần lượt là 70% và 50% so với ban đầu. Phần trăm về khối lượng của E1 trong hỗn hợp X là:

A. 25,574%
B. 23,934%
C. 28,519%
D. 51,656%
Câu 40: Sục khí CO2 lần lượt vào V1 ml dung dịch NaAlO2 1M và V2 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M. Kết quả thí nghiệm được mô tả như đồ thị dưới đây:
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Tỉ lệ V1 : V2 tương ứng là

A. 3 : 8.
B. 2 : 1.
C. 3 : 4.
D. 4 : 2.
----------- HẾT ----------
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